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1 K10-CB01 Văn Ngọc Anh 04/03/1995 Nam Bình Thuận 2.25 3 2.5 7.75 7.4 Đạt 1557010118

2 K10-CB02 Đào Duy Công 09/12/1995 Nam Bình Thuận 2.25 3 1.5 6.75 7.8 Đạt 1754020048

3 K10-CB03 Nguyễn Thị Phương Diễm 20/11/1997 Nữ Bình Thuận 1.25 3 0.75 5 7.2 Đạt 1550103004

4 K10-CB04 Huỳnh Thị Thùy Dương 19/06/1997 Nữ Bình Thuận 1.25 3 0.75 5 5.8 Đạt 1554020082

5 K10-CB05 Nguyễn Ngọc Kiều Duyên 10/09/1996 Nữ Khánh Hòa 2.5 3 2 7.5 7.1 Đạt 1554020083

6 K10-CB06 Hồ Thị Mỹ Duyên 11/03/1998 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.75 5 5 Đạt 1654010006

7 K10-CB07 Nguyễn Huy Hân 08/06/1997 Nam Bình Thuận 1.75 1 2.25 5 7.7 Đạt 1554020029

8 K10-CB08 Nguyễn Thị Hạnh 02/06/1995 Nữ Bình Thuận 1.75 2 2.25 6 5 Đạt 1454020049

9 K10-CB09 Huỳnh Thị Hảo 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 3 1 6.5 8 Đạt 1550103014

10 K10-CB10 Từ Thị Mỹ Hiệp 08/11/1999 Nữ Bình Thuận 2 3 1.25 6.25 8.3 Đạt 1754020002

11 K10-CB11 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 Nữ Bình Thuận 2 3 1.5 6.5 6.3 Đạt 1450103041

12 K10-CB12 Võ Hoài 15/11/1999 Nam Bình Thuận 0 0 Không đạt 1754010014
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13 K10-CB13 Mai Tiến Huy 15/05/1999 Nam Bình Thuận 2.75 3 1 6.75 5 Đạt 1754020058

14 K10-CB14 Nguyễn Đại Huy 16/01/1996 Nam Bình Thuận 2 3 1 6 7.7 Đạt 1450104005

15 K10-CB15 Nguyễn Mai Huyền 18/10/1997 Nữ Bình Thuận 2.75 3 2.75 8.5 8.2 Đạt 1550103024

16 K10-CB16 Hồ Minh Huyền 10/03/1997 Nữ Bình Thuận 2 2.75 2 6.75 8.3 Đạt 1554020035

17 K10-CB17 Nguyễn Thanh Kiều 06/05/1999 Nữ Bình Thuận 2 3 1.5 6.5 9.1 Đạt 1754030006

18 K10-CB18 Huỳnh Ái Linh 18/07/1997 Nữ Bình Thuận 2 3 2 7 8.2 Đạt 1557010022

19 K10-CB19 Lê Ngọc Uyên Linh 31/10/1997 Nữ Bình Thuận 0 0 Không đạt 1557010021

20 K10-CB20 Nguyễn Thành Lộc 12/12/1996 Nam Bình Thuận 2.75 3 3 8.75 6.6 Đạt 1554010042

21 K10-CB21 Võ Thị Bình Minh 25/01/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 3 2 7.5 9.2 Đạt 1754030007

22 K10-CB22 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 24/08/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 3 1.5 7 7.2 Đạt 1557010027

23 K10-CB23 Nguyễn Khánh Ngân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 2 2.75 2 6.75 8.3 Đạt 1554010047

24 K10-CB24 Lê Thị Ánh Nguyệt 11/03/1996 Nữ Bình Thuận 1.75 2.75 2.75 7.25 6.6 Đạt

25 K10-CB25 Phạm Thanh Nhân 31/10/1995 Nam Bình Thuận 2.75 3 1.75 7.5 7.1 Đạt 1750107034

26 K10-CB26 Hoàng Thị Ngọc Nhi 07/05/1998 Nữ Bình Thuận 0 6.2 Không đạt 1657010051

27 K10-CB27 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận 2 0.25 0.25 2.5 5 Không đạt 1557010055

28 K10-CB28 Nguyễn Thành Phúc 06/01/1998 Nam Bình Thuận 1.25 2.5 1.25 5 9.1 Đạt 1650107018

29 K10-CB29 Đỗ Thị Thanh Phương 09/08/1999 Nữ Bình Thuận 2.75 1.5 0.75 5 5.2 Đạt 1754020071

30 K10-CB30 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Bình Thuận 0 0 Không đạt 1554020050

31 K10-CB31 Nguyễn Thị Bích Sang 10/06/1997 Nữ Bình Thuận 0 6.8 Không đạt 1554020104

32 K10-CB32 Trần Cẩm Sương 25/12/1997 Nữ Bình Thuận 0 0 0 0 6.3 Không đạt 1557010035

33 K10-CB33 Lê Phương Thanh 15/01/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 2.5 2.25 7 8.6 Đạt 1557010138

34 K10-CB34 Hà Thị Xuân Thảo 15/06/1998 Nữ Bình Thuận 3 3 1 7 9.1 Đạt 1657010057



35 K10-CB35 Đặng Thị Thu Thảo 16/10/1997 Nữ Bình Thuận 1.5 1.5 2.25 5.25 5.5 Đạt 1554020108

36 K10-CB36 Lâm Xuân Hoàng Thi 15/08/1997 Nam Ninh Thuận 3 0.25 0.75 4 0 Không đạt 1550104030

37 K10-CB37 Nguyễn Hữu Vương Thiện 09/08/1999 Nam Bình Thuận 2 1.5 1.5 5 4.5 Không đạt 1754020028

38 K10-CB38 Lương Hoàng Minh Thư 15/01/1997 Nữ Bình Thuận 0 0 Không đạt 1557010108

39 K10-CB39 Phạm Ngọc Minh Thư 30/12/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.5 1.75 5.25 1.8 Không đạt 1554020061

40 K10-CB40 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.5 1.75 5.25 3.8 Không đạt 1554020060

41 K10-CB41 Trần Thị Nghi Thức 12/03/1997 Nữ Bình Thuận 2 0.25 1.75 4 4 Không đạt 1554020062

42 K10-CB42 Lê Hoàng Nhật Thy 06/12/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 0.25 2 4.5 3.7 Không đạt 1550103136

43 K10-CB43 Ngô Trung Tiến 29/03/1996 Nam Bình Thuận 2.25 2.75 2 7 6.8 Đạt 1550103054

44 K10-CB44 Lê Thị Bích Trâm 21/01/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.75 5 5.8 Đạt 1554020111

45 K10-CB45 Bùi Nguyễn Đoan Trang 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 1.75 2 6 7.7 Đạt 1554020131

46 K10-CB46 Nguyễn Lễ Trí 21/03/1997 Nam Bình Thuận 2.25 3 2 7.25 10 Đạt 1557010112

47 K10-CB47 Nguyễn Thị Minh Trinh 02/10/1996 Nữ Bình Thuận 2 3 1.75 6.75 8.3 Đạt

48 K10-CB48 Diệp Thị Ngọc Trinh 03/05/1998 Nữ Ninh Thuận 2.25 2.75 2 7 5 Đạt 1654010040

49 K10-CB49 Trương Văn Tùng 04/04/1993 Nam Bình Thuận 2 2.75 1.5 6.25 9.7 Đạt 1110050570

50 K10-CB50 Tô Huỳnh Nhã Uyên 29/03/1999 Nữ Bình Thuận 1 2.75 2 5.75 7.7 Đạt 1754030015

51 K10-CB51 Lê Thị Hồng Vân 01/02/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 2 2.75 1.25 6 7.2 Đạt 1554020130

52 K10-CB52 Nguyễn Lê Khánh Vy 10/10/1998 Nữ Bình Thuận 1 3 0.25 4.25 4 Không đạt 1754020089

53 K10-CB53 Phạm Hoàng Kim Yến 24/03/1998 Nữ Bình Thuận 2 3 1.75 6.75 8.3 Đạt 1650103091

54 K10-CB54 Trương Thị Hồng Vân 09/12/1997 Nữ Bình Thuận 1.75 3 1.75 6.5 4.7 Không đạt 1554020120
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Danh sách này có 54 thí sinh.


